	DANH SÁCH  CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG
	

	(Tính đến tháng 2/2016)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Trình độ
	Chứng minh nhân dân
	Chức vụ
	Địa chỉ Gmail
	Số điện thoại
	Ghi chú

	
	
	
	
	Chuyên môn
	chính trị
	
	
	
	
	

	1
	Ngô Thị Huế
	12/7/1975
	Quảng Ninh
	ĐH
	TC
	100698986
	 Hiệu trưởng
	ngothihue3@gmail.com
	01686447996
	 

	2
	Hà Kiên Định
	28/5/1981
	Quảng Ninh
	ĐH
	SC
	100768827
	P. Hiệu trưởng
	hakiendinh81@gmail.com
	01282258523
	 

	3
	Dương Thị Yến Tuyết
	18/5/1961
	Quảng Ninh
	CĐ
	SC
	100292096
	TT tổ 4,5
	dươngyentuyet@gmail.com
	01694785899
	 

	4
	Bùi Thị Đào
	22/11/1987
	Quảng Ninh
	ĐH
	 
	100957245
	 
	buithidao.gv87@gmail.com
	0904985783
	 

	5
	Nguyễn Phương  Thảo
	14/3/1992
	Quảng Ninh
	ĐH
	 
	101079925
	 
	thaotieuhoc92@gmail.com
	01669263698
	 

	6
	Phạm Xuân Thành
	22/9/1988
	Quảng Ninh
	ĐH
	SC
	100934453
	 
	xuanthanh.sacutara@gmail.com
	0974048288
	 

	7
	Nguyễn Thị Hoa
	19/8/1979
	Quảng Ninh
	CĐ
	SC
	100722104
	TT tổ 1,2,3
	nguyenhoatieuhoc79@gmail.com
	01666963238
	 

	8
	Nguyễn Thị Duyên
	24/6/1987
	Quảng Ninh
	ĐH
	SC
	100918604
	TP 1,2,3
	nguyenthiduyenub@gmail.com
	0989464326
	 

	9
	Đào Minh Phượng
	18/5/1988
	Quảng Ninh
	ĐH
	 
	101008116
	 
	daominhphuong88@gmail.com
	1222330720
	 

	10
	Đặng Thị Duân
	25/10/1987
	Bắc Ninh
	ĐH
	 
	125301565
	 
	dangduan251087@gmail.com
	0975088135
	 

	11
	Phan Thị Điệp
	25/4/1971
	Quảng Ninh
	ĐH
	SC
	100483507
	 
	lamphuongpda@gmail.com
	0976330082
	 

	12
	Trần Thị Thanh Hương
	25/11/1975
	Quảng Ninh
	ĐH
	 
	100652224
	 
	tranthanhhuongpda@gmail.com
	01662374883
	 

	13
	Hà Thị Lâm
	15/7/1990
	Quảng Ninh
	CĐ
	 
	100932673
	 
	halam1571990@gmail.com
	0975845823
	 

	14
	Đỗ Thu Thủy
	26/12/1988
	Quảng Ninh
	ĐH
	SC
	100974725
	 
	dothuthuy2612@gmail.com
	0988870684
	 

	15
	Nguyễn Thúy Hoàng
	21/1/1977
	Quảng Ninh
	ĐH
	TC
	100626818
	TT tổ bộ môn
	hoangquyenhuy@gmail.com
	01686447306
	 

	16
	Hoàng Thị Việt Nga
	5/6/1986
	Thái Bình
	ĐH
	 
	100907591
	Thư ký HĐ
	hoangvietnga1986@gmail.com
	0985133261
	 

	17
	Trịnh Hải Yến
	9/8/1984
	Thanh Hóa
	ĐH
	 
	101323676
	 
	trinhhaiyenpda@gmail.com
	0989203480
	 

	18
	Nguyễn Duy Đức
	22/12/1980
	Quảng Ninh
	ĐH
	 
	100752371
	 
	muahjvong@yahoo.com.vn
	0936985369
	 

	19
	Nguyễn Thị Diệu Hương
	26/10/1984
	Quảng Ninh
	CĐ
	 
	100808973
	TPT Đội
	nguyendieuhuongbc.@gmail.com
	0949218188
	 

	20
	Phạm Thị Vân
	10/4/1988
	Quảng Ninh
	TC
	SC
	100907814
	 
	phamvan0488@gmail.com
	01266437665
	 

	21
	Phạm Thu Hà
	6/4/1982
	Quảng Ninh
	ĐH
	TC
	100727996
	 
	phamthuhaphm4@gmail.com
	0979651642
	 

	22
	Ngô Thị  Anh
	14/5/1983
	Quảng Ninh
	TC
	SC
	100802785
	TT tổ VP
	ngothianh83@gmail.com
	01666862456
	 

	23
	Hoàng Thị Thúy
	7/11/1970
	Quảng Ninh
	THPT
	 
	100585130
	Phục vụ
	 
	01665080721
	 

	24
	Phạm Thị Dung
	20/01/1991
	Quảng Ninh
	THPT
	 
	100975616
	Phục vụ
	 
	 
	 

	25
	Dương Văn Nguyên
	1/2/1964
	Quảng Ninh
	PT
	 
	100554198
	Bảo vệ
	 
	01647682798
	 

	26
	Dương Văn Thành
	 
	Quảng Ninh
	PT
	 
	100374034
	Bảo vệ
	 
	01687838265
	 

	27
	Nguyễn Thị Ngoan
	27/8/1961
	Quảng Ninh
	PT
	 
	100336776
	Vệ sinh
	 
	01645837708
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	                           HIỆU TRƯỞNG
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	                            Ngô Thị Huế
	
	


